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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 133/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua vật tư điện và thiết bị vệ sinh như sau: 

STT Danh mục Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A Vật tư điện    

1  Bóng đèn led 1m2 18W MPE Cái 300 

Ánh sáng trắng 

2  Bóng đèn led bulb 3W MPE Cái 500 

3  Bóng đèn led bulb 5W MPE Cái 500 

4  Bóng đèn led bulb 30W MPE Cái 30 

5  Băng keo điện 18m Nanoco Cuộn 10  

6  
Bộ mũi khoan kim loại HSS-G 25 cái 

Makita 
Bộ 01  

7  CB cóc 2P 15A Panasonic Cái 10  

8  Dây điện đôi Cadivi 2x1.5mm  M 200  

9  Đèn led panel âm trần 6W tròn MPE Cái 10 

Ánh sáng trắng 

10  Đèn led panel âm trần 9W tròn MPE Cái 20 

11  Đèn led panel âm trần 18W tròn MPE Cái 10 

12  Đèn led pha 100w MPE Cái 10 

13  Hộp đựng CB cóc 2P Nanoco Cái 10  

14  Mũi khoan bê tông 6ly Makita Cái 02  

15  Mũi khoan bê tông 8 ly Makita Cái 02  
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16  Mũi khoan 4 cạnh Makita Cái 02  

17  Tắc kê nhựa số 3 Cái 1.000  

18  Tắc kê nhựa số 4 Cái 1.000  

19  Tắc kê nhựa số 5 Cái 1.000  

20  Vít 30 mm bắt tắc kê nhựa Kg 01  

21  Vít 40 mm bắt tắc kê nhựa Kg 01  

22  Vít 50 mm bắt tắc kê nhựa Kg 01  

B Thiết bị vệ sinh    

1  Bánh xe cửa lùa 8 bánh Ngân Phong Bộ 20  

2  Bình dựng xà bông rửa tay Xinda  Cái 10  

3  Co Pvc Ø21 Bình Minh Cái 10  

4  Co Pvc Ø27 Bình Minh Cái 10  

5  Co Pvc Ø34 Bình Minh Cái 10  

6  Kìm rút Rive inox Cái 01  

7  Nắp cầu Inax C117 Cái 20  

8  Nối thau 2 đầu ren trong 21 Cái 10  

9  Nối thau 2 đầu ren ngoài 21 Cái 10  

10  Nối thau ren trong 21 và ren ngoài 21 Cái 10  

11  Nối Pvc Ø21 Bình Minh Cái 10  

12  Nối Pvc Ø27 Bình Minh Cái 10  

13  Nối Pvc Ø34 Bình Minh Cái 10  

14  
Nút chặn thoát nước bồn rửa lưới thép 

không gỉ 
Cái 84  

15  Van xả tiểu Caesar BF410 Cái 40  
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16  Van nước Pvc Ø21 Bình Minh Cái 10  

17  Van nước Pvc Ø27 Bình Minh Cái 10  

18  Van nước Pvc Ø34 Bình Minh Cái 10  

19  Van khóa nước chữ T - Inox SS304 Cái 20  

20  Vòi xịt xi Caesar BS304CW Cái 120  

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

+ Người liên hệ: Trần Hồng Khánh 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

 + Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556  

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 10/6/2025. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 
 Trần Thị Thanh Lịch 
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